
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NHƯ THANH 
 

Số:         /TB-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                Như Thanh, ngày       tháng     năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc kết thúc niêm yết công khai danh sách  

đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy hiệu Thanh niên xung phong vẻ vang”  

 

Căn cứ Công văn số 4573/SNV-TĐKT ngày 03/7/2026 của Sở Nội vụ 

Thanh Hóa về việc rà soát hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh 

niên xung phong vẻ vang”. 

Ngày 07/7/2026, Ủy ban nhân dân xã Như Thanh đã ban hành Thông báo 

số 346/TB-UBND để thông báo và niêm yết công khai danh sách đề nghị xét 

tặng, truy tặng “Huy hiệu Thanh niên xung phong vẻ vang”: 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Thời gian niêm yết: Từ ngày 06/7/2026 đến hết ngày 13/7/2026.  

Trong thời hạn niêm yết công khai, Ủy ban nhân dân xã Như Thanh 

không nhận được các thông tin phản ánh về việc kê khai thông tin sai lệch, thành 

tích sai sự thực đối với xét các cá nhân đề nghị tặng, truy tặng “Huy hiệu Thanh 

niên xung phong vẻ vang”.  

Ủy ban nhân dân xã Như Thanh thông báo kết thúc việc niêm yết công 

khai danh sách cá nhân đề nghị tặng, truy tặng “Huy hiệu Thanh niên xung 

phong vẻ vang”; tiến hành họp xét và hoàn thiện hồ sơ cho đối tượng nêu trên 

theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã  

- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công; 

- Hội Cựu TNXP xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Xuân Thắng 

 



DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG, TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”  

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-UBND, ngày      tháng      năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Như Thanh) 

 

I. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Thời gian 

đi TNXP 
Đơn vị 

Địa bàn hoạt 

động chủ yếu 

Tổng thời gian tại ngũ Ghi 

chú Năm Tháng Ngày 

1.  
Bà Nguyễn 

Thị Vân 
1950 

Xã Vạn Thắng, huyện Nông 

Cống, tỉnh Thanh Hóa 

Nay là: Xã Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa 

Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

5/1972 - 

10/1975 
C3227 Vĩnh Linh 3 6 0 

 

2.  
Bà Nguyễn 

Thị Cúc 
1944 

Xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Nay là: Xã Hoa Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

7/1965 - 

7/1968 

C315-N45-

P37 
Quảng Bình 3 1 0 

 

3.  
Ông Phạm 

Xuân Chiêu 
1949 

Xã Xuân Khang, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

Nay là: Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

7/1972 - 

9/1975 

C1-N259-

TĐ572 
Lào 3 2 0 

 

4.  
Ông Phạm 

Thế Hùng 
1949 

Xã Xuân Khang, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

Nay là: Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

7/1972 - 

7/1975 

C1-N259-

TĐ572 
Lào 3 0 0 

 

5.  
Bà Đinh 

Thị Hồng 
1954 

Xã Bình Lương, huyện Như 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

Nay là: Xã Hóa Quỳ, tỉnh 

Thanh Hóa 

Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

7/1972 - 

7/1975 

C1-N259-

TĐ572 
Lào 3 0 0 

 

6.  
Ông Lô 

Phong Cầm 
1954 

Xã Xuân Khang, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

Nay là: Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

7/1972 - 

9/1975 

C1-N259-

TĐ572 
Lào 3 2 0 

 

7.  
Ông 

Nguyễn 

Xuân Sẻ 

1946 

Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Nay là: Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

1/1967 - 

12/1969 

C193-N696-

P37 
Thanh Hóa 2 11 0 

 

8.  
Ông Quách 

Đình Tâm 
1947 

Xã Xuân Khang, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

Nay là: Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

4/1969 - 

10/1972 

C2377-N237-

P31 
Quảng Bình 3 7 0 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Thời gian 

đi TNXP 
Đơn vị 

Địa bàn hoạt 

động chủ yếu 

Tổng thời gian tại ngũ Ghi 

chú Năm Tháng Ngày 

9.  
Bà Lô Thị 

Hương 
1953 

Xã Hải  Long, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

Nay là: Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

7/1972 - 

7/1975 

C1-N259-

TĐ572 
Lào 3 1 0 

 

10.  
Bà Nguyễn 

Thị Ngào 
1944 

Xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Nay là: Xã Hoằng Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

8/1968 - 

2/1972 

C457-N47-

P37 

Thanh Hóa - 

Nghệ An 
3 6 0 

 

11.  
Bà Lê Thị 

Minh 
1948 

Xã Hoằng Thịnh, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Nay là: Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

8/1968 - 

8/1972 

C457-N47-

P37 

Thanh Hóa - 

Nghệ An 
3 6 0 

 

12.  
Bà Trương 

Thị Nhấn 
1954 

Xã Hoằng Thanh, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Nay là: Xã Hoằng Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

5/1971 - 

7/1974 

C12-N25-

P31- Ban 

XD67 

Quảng Bình 3 2 0 

 

13.  
Bà Nguyễn 

Thị Tôn 
1941 

Xã Đồng Tiến, huyện Đông 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Nay là: Xã Đồng Tiến, tỉnh 

Thanh Hóa 

Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

7/1965 - 

7/1970 

C204-N47-

P37 
Thanh Hóa 5 0 0  

14.  
Bà Lục Thị 

Huyên 
1947 

Xã Xuân Khang, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

Nay là: Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

4/1969 - 

8/1972 

C2377-N237-

P31-Ban 

XD67 

Quảng Bình 3 4 0 

 

15.  
Bà Nguyễn 

Thị Hợi 
1950 

Xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Nay là: Xã Hợp Tiến, tỉnh 

Thanh Hóa 

Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

5/1971 - 

11/1973 

C2913-N307-

P37 
Thanh Hóa 2 6 0 

 

16.  
Bà Phạm 

Thị Xoan 
1952 

Xã Xuân Khang, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

Nay là: Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

7/1972 - 

7/1975 

C1-N259-

TĐ572 
Lào 3 0 0 

 

17.  
Bà Nguyễn 

Thị Minh 
1942 

Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Nay là: Xã Hoằng Hóa, tỉnh 

Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

4/1971- 

11/1975 

C215-N25-

P31-Ban 

XD67 

Quảng Bình 4 0 0 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Thời gian 

đi TNXP 
Đơn vị 

Địa bàn hoạt 

động chủ yếu 

Tổng thời gian tại ngũ Ghi 

chú Năm Tháng Ngày 

Thanh Hóa 

18.  
Ông Vũ 

Văn Tốn 
1947 

Xã Quảng Hải, huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa 

Nay là: Xã Quảng Ninh, tỉnh 

Thanh Hóa 

Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

3/1971 - 

8/1974 

C447-N39-

P31- Ban 

XD67 

Quảng Bình 3 5 0  

19.  
Ông Trần 

Ngọc Đồng 
1929 

Xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Nay là: Xã Thiệu Quang, tỉnh 

Thanh Hóa 

Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

3/1954 - 

12/1957 

C298 – Đội 

48 Đoàn 

TNXP Trung 

Ương 

Lai Châu 3 9 0  

20.  
Bà Nguyễn 

Thị Cành 
1940 

Xã Hoằng Châu, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Nay là: Xã Hoằng Châu, tỉnh 

Thanh Hóa 

Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

7/1965 - 

9/1969 

C217-N47-

P37 
Quảng Bình 4 4 0  

II. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Thời gian 

đi TNXP 
Đơn vị 

Địa bàn 

hoạt động 

chủ yếu 

Tổng thời gian tại 

ngũ 
Năm từ 

trần 
Năm Tháng Ngày 

1.  
Ông Quách 

Văn Nhuận 
1952 

Xã Xuân Khang, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

Nay là: Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

7/1972 - 

7/1975 

C1-N259-

TĐ572 
Lào 3 0 0 2018 

2.  
Ông 

Nguyễn 

Văn Lừ 

1949 

Thị trấn Tân Phong, huyện 

Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

Nay là: Xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh 

Hóa 

Xã Xuân Khang, huyện 

Như Thanh, tỉnh Thanh 

Hóa 

7/1972 - 

7/1975 

C1-N259-

TĐ572 
Lào 3 0 0 2022 

3.  
Bà Lương 

Thị Thanh 
1952 

Xã Xuân Khang, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

Nay là: Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

Xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

4/1969 - 

9/1972 

C7-TĐ34-

Ban XD67 
Quảng Bình 3 4 0 2023 

(Danh sách này gồm 23 người) 
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